
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT Mã sv Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Máy Ghi chú

1 12122206 Nguyễn Hồng Phúc Nam 27/12/94 Tp Hồ Chí Minh OB1

2 12139014 Nguyễn Thị Tố Quyên Nữ 02/10/94 Đồng Tháp OB1

3 12114082 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 17/10/94 OB1

4 12114085 Trần Tú Sang Nam 10/08/94 OB1

5 11142026 Nguyễn Thị Hồng Sen Nữ 27/12/93 Phú Yên OB1

6 11145142 Trần Ngọc Sơn Nam 01/08/92 Bình Phước OB1

7 12139017 Ngô Thị Thanh Tâm Nữ 12/07/94 Kon Tum OB1

8 10112159 Trần Ngọc Tân Nam 21/03/91 Bình Thuận OB1

9 12120544 Bùi Thị Hồng Thắm Nữ 14/07/93 Quảng Tri OB1

10 12114087 Hà Thủy Thanh Nam 26/06/94 OB1

11 12122310 Lê Thị Thảo Nữ 06/11/94 Phú Yên OB1

12 11120014 Lường Thanh Thảo Nữ 20/08/93 Thanh Hóa OB1

13 12125492 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 25/06/94 OB1

14 10112280 Nguyễn Vũ Bảo Thoa Nữ 05/06/91 Tp. HCM OB1

15 12125086 Nguyễn Thị Diệu Thương Nữ 12/05/94 OB1

16 12120177 Bùi Thị Xuân Thu Nữ 15/11/94 Cần Thơ OB1

17 12111206 Lê Văn Thuận Nam 08/05/93 Hà Tĩnh OB1

18 11146069 Lê Thị Thúy Nữ 17/12/92 OB1

19 12120291 Phạm Trọng Tiến Nam 04/10/94 Bình Thuận OB1

20 11117112 Bùi Thị Hồng Trang Nữ 20/03/93 Bình Phước OB1

21 12123059 Nguyễn Hoài Hưng Trinh Nữ 15/07/94 Tiền Giang OB1

22 12145211 Bùi Quốc Tuân Nam 20/10/93 OB1

23 10116156 Nguyễn Thanh Tú Nam 01/01/91 Bến Tre OB1

24 12363203 Trần Thị Phượng Tuyến Nữ 03/02/94 An Giang OB1

25 10142191 Nguyễn Thị Tâm Tuyền Nữ 31/05/92 Tp. HCM OB1

26 11112295 Dương Thị ánh Tuyết Nữ 22/11/93 Gia Lai OB1

27 12111161 Đào Thị Tường Vi Nữ 10/01/93 Quảng Ngãi OB1

28 12139160 Nguyễn Trương Việt Nam 02/02/94 Bình Định OB1

29 12120140 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 03/05/94 Tiền Giang EX1

30 12113357 Trương Minh Triều Nam 23/04/94 Bình Định EX1

31 13145212 Lê Đức Trung Nam 02/07/95 EX1

32 13123170 Tô Thanh Trúc Nữ 26/10/95 Đồng Nai EX1

33 11112036 Bùi Quang Tuấn Nam 18/09/93 Đồng Nai EX1

34 12120445 Bùi Thị Tuyết Nữ 09/02/94 EX2

35 12111255 Hoàng Quốc Việt Nam 08/01/94 Hà Tĩnh EX2

36 13121201 Lê Thị Cẩm Tú Nữ 05/09/95 EX3

37 13123171 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 09/12/95 Tp. Hồ Chí Minh EX3

38 12114098 Dương Văn Ty Nam 15/03/94 EX3

39 11336064 Phạm Việt Nam 04/02/92 Đồng Nai EX3

40 13123188 Nguyễn Thị Diệu Xuân Nữ 28/11/95 Bình Phước EX3
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